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CHỦ ĐỀ: 5

THẾ GIỚI THỰC VẬT

Thời gian: 4 tuần

Tuần 1: Từ 09/12/2024 đến 13/12/2024

Tuần 2: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024

Tuần 3: Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024
Tuần 4: Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025
( MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ
I/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT:

- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)

- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập chạy chậm (MT 05)

- Luyện tập cho trẻ tính mạnh dạng, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho các cháu.. (MT 07)

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động trèo nhịp nhàng, khéo léo. (MT14)

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật, nhảy nhịp nhàng (MT 11)

+ GIÁO DỤC DINH DƯỠNG SỨC KHỎE:
* Nhận biết:

- Biết kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 22)
* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- Tập làm quen với những công việc của người lớn.. (MT 29)

* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc. v.v… (MT 36)

II/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC:

- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả. (MT 44)

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây.... (MT 50)

- Biết mối quan hệ giữa cây cối, con vật với môi trường sống. (MT 51)

- Tách một nhóm đối tượng bằng nhiều cách (MT77)

- Nhận biết được kích thước của các đối tượng. (MT79)

- III/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ:

- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất trong sinh hoạt hàng ngày. (MT 86)

- Thực hiện hai, ba yêu cầu liên tiếp (MT 84)

- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. (MT 87)

- “Đọc” theo truyện tranh đã biết (MT 103)

- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. (MT 100)
IV/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI:

- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (MT 107)
- Thích chăm sóc cây (MT 123)

- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. (MT124)

- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích. (MT 114)

V/PHÁT TRIỂN THẨM MỸ:

– Nhận xét các sản phẩm tạo hình. (MT126)
- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (MT128)

- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. (MT127)

- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. (MT 130)

- Lựa chọn dụng cụ để gõ, đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát. (MT 135) 
MẠNG CHỦ ĐỀ








        


Chủ đề nhánh: BÉ YÊU CÂY XANH (Tuần 1)
Thời gian: Từ 09/12/2024 đến 13/12/2024

	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Thở 4, Tay 2, Bụng 3, Chân 1, Bật 2


	
	- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động trèo nhịp nhàng, khéo léo. (MT14)
	Trèo lên xuống thang


	- TDGH: Trèo lên xuống thang
- TCVĐ: Ai nhanh hơn, Chạy nhanh lấy đúng, Về đúng cây

	
	- Biết kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT22)
	- Cháu biết rửa sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	 - Tập làm quen với những công việc của người lớn.. (MT 29)


	- Làm quen với công việc rửa ca cốc của cô.


	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Rửa ca cốc

- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v… (MT 36)
	- Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây.... (MT 50)
	- Cháu biết quá trình phát triển của cây.

- Cháu biết cách chăm sóc, bảo vệ cây cối.
	HĐKP: Khám phá quá trình phát triển của cây
HĐNT: 

- QS Cây Sa kê
- QS: cây dây leo

- QS: Hoa ngũ sắc

- QS: Cây Nguyệt quế

- Lao động thiên nhiên 

	
	- Tách một nhóm đối tượng bằng nhiều cách (MT77)
	- Cháu biết tách các nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn và đếm.

	- LQVT: Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4
- HĐVC:
- HT: Trạm phân loại quả cho cây, so sánh cao thấp. Chơi vi tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất trong sinh hoạt hàng ngày. (MT 86)
	- - Sử dụng các từ chỉ hành động, tính chất.

 - Các từ chỉ tên gọi của các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ, các từ chỉ đặc điểm của cây rau, hoa quả,…
	- PTNN: Trò chuyện về lợi ích của cây xanh

- HĐVC: 
*TV: Xem tranh truyện allbull

- LQCV: B

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Thích chăm sóc cây (MT 123)
	- Nhận biết cây cối cần được chăm sóc và bảo vệ để lớn lên và phát triển.
- Thích được tham gia chăm sóc cây cối như: Nhặt lá vàng, nhổ cỏ, tưới cây, …

	-Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

-HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- HĐVC:
- PV: Cửa hàng bán hoa, cây kiểng.
- XD: Xây công viên cây xanh.

- TN: Làm đồ chơi từ lá cây 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	– Nhận xét các sản phẩm tạo hình. (MT126)
	- Cháu biết chỉ ra cái đẹp trong sản phẩm tạo hình của mình, của bạn.
	- TH: Vẽ, tô màu cây xanh 

- HĐVC:
- NT: Tô màu, cắt dán cây, nặn lá cây, làm tranh về cây xanh.

	
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (MT128)
	- Cháu biết cách vận động, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát.
	- GDÂN: Em yêu cây xanh





HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 1

                               Chủ đề nhánh: BÉ YÊU CÂY XANH
Thời gian: Từ 09/12/2024 đến 13/12/2024

	HOẠT ĐỘNG
	Thứ 2 (09/12/2024)
	Thứ 3

(10/12/2024)
	Thứ 4

(11/12/2024)
	Thứ

(12/12/2024)
	Thứ 6

(13/12/2024)

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ

- Trò chuyện, kể tên các cây cảnh mà trẻ biết.
- Trao đổi với phụ huynh, chú ý tình hình súc khỏe của trẻ.

	TD SÁNG
	Tập kết hợp Thở 4: Ngửi hoa. Tay 2: Tay đưa ra trước, vỗ vào nhau. Bụng 3: Đứng chân bước sang ngang, gập người về trước. Chân 2: Đứng 1 chân nâng cao, gập gối. Bật 2: Bật tách chân, khép chân.

	ĐIỂM DANH
	Điểm danh tổ, lớp + đọc tiêu chuẩn bé ngoan + ăn sáng

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	Quan sát: Cây Sa kê
TCVĐ: Ai nhanh hơn


	Quan sát: Cây dây leo
TCVĐ: Chạy nhanh lấy đúng
	Quan sát: Hoa ngũ sắc

TCVĐ: Ai nhanh hơn


	Quan sát: Cây Nguyệt quế

TCVĐ: Chạy nhanh lấy đúng 
	Lao động thiên nhiên: Nhặt lá vàng rơi làm sạch sân trường 

TCVĐ: Về đúng cây

	HOẠT ĐỘNG CHUNG
	GDAN: Em yêu cây xanh

(C2)

KPKH:
Khám phá quá trình phát triển của cây (C1)

	GDAN: Em yêu cây xanh

(C1)

KPKH:
Khám phá quá trình phát triển của cây (C2)
	TDGH: Trèo lên xuống thang (C1)

PTNN: Trò chuyện về lợi ích của cây xanh

	TH: Vẽ tô màu cây xanh (Tr15)
	TDGH: Trèo lên xuống thang (C2)

LQVT: Tách thành 2 nhóm trong phạm vi 4


	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	- PV: Cửa hàng bán hoa, cây kiểng.
- XD: Xây công viên cây xanh.

- NT: Làm album: vẽ, tô màu, cắt, xé dán về các loại cây xanh.
- HT: Trạm phân loại quả cho cây, so sánh cao thấp. Chơi TC trên máy tính
- TN: Làm đồ chơi từ lá cây.

	Hoạt động chiều
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

- Hoạt động phòng máy (C1)
TTVS: Rửa ca cốc (C2)
	- Làm quen tiếng anh
- TTVS: Rửa ca cốc (C1)

- Hoạt động phòng máy

(C2)
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

Rèn kỹ năng sống: Kỹ năng ăn uống các loại trái cây

	- Làm quen tiếng anh
- HDTC: Về đúng cây 
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái: B
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	Trả trẻ
	· Trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng ngày trẻ đã thực hiện. 

· Trao đổi với phụ huynh: học tập, sức khỏe của trẻ.


Chủ đề nhánh: SẮC MÀU CỦA HOA (Tuần 2)

Thời gian: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”

	
	- Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập chạy chậm (MT 05)
	- Chạy dích dắc qua 3-4 chướng ngại vật.
	- TDGH:  Chạy dích dắc qua 3-4 chướng ngại vật

- TCVĐ: Về đúng cây, chọn hoa, chuyển quả

	
	- Biết kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 22)
	- Cháu biết rửa sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	 Tập làm quen với những công việc của người lớn.. (MT 29)


	- Làm quen với công việc rửa ca cốc của cô.

- Làm quen với việc tưới cây góc thiên nhiên

	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: ôn “Rửa ca cốc”
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	Biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v… (MT 36)
	- Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả. (MT44)
	- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

- Cháu biết so sánh sự giống và khác nhau rõ nét của cây cối, hoa, rau, củ, quả.
	HĐKP: Các loại hoa bé thích 

HĐNT: 

- Quan sát hoa mười giờ

- Quan sát hoa trang

- Quan sát hoa chuông vàng

- Quan sát hoa Sứ

- HĐ thử nghiệm “Hoa đổi màu”

	
	- Nhận biết được kích thước của các đối tượng. (MT79)
	- Cháu biết so sánh và nhận biết được độ to nhỏ, cao thấp và rộng hẹp của các đối tượng.
	- LQVT: So sánh cao thấp 2 đối tượng 
- HĐVC:
* HT: “Trạm phân loại ”xem  tranh về các loại hoa,lô tô,bù chỗ thiếu... Chơi vi tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. (MT 87)


	-  Cháu nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.

-  Cháu nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.
	- LQVH: Chuyện hoa 4 mùa

- HĐVC: 
*TV: Xem tranh truyện allbull

- LQCV: D

	
	- Thực hiện hai, ba yêu cầu liên tiếp (MT 84)
	- Cháu hiểu và làm theo được 2-3 yêu cầu liên tiếp. ví dụ: "Cháu hãy lấy hình tròn màu đỏ gắn vào bông hoa màu vàng".
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày. (MT 124)
	- Chăm sóc cây xanh trong và ngoài lớp học.
	-Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

-HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán hoa -gia đình 

* XD: Xây vườn hoa của bé 
* TN: Làm thí nghiệm, quan sát sự đổi màu của hoa- chăm sóc góc thiên nhiên của lớp….

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm. (MT127)
	- Cháu biết ngắm nhìn vẽ đẹp nổi bật của các sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống, đồ dùng đồ chơi.
	- TH: Tạo hình hoa bằng dấu vân tay

- HĐVC:
* NT: Làm Album. Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn (các loại hoa)

	
	- Lựa chọn dụng cụ để gõ, đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát. (MT135)
	- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng cử chỉ phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc...
	- GDÂN: Ra chơi vườn hoa




HOẠT  ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 2

Chủ đề nhánh: Sắc màu của hoa hoa

Thời gian: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ 2 (16/12/2024)
	Thứ 3

(17/12/2024)
	Thứ 4

(18/12/2024)
	Thứ 5
(19/12/2024)
	Thứ 6

(20/12/2024)

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ

- Trò chuyện về một số loại hoa mà trẻ biết
- Trao đổi với phụ huynh, chú ý tình hình súc khỏe của trẻ.

	TD SÁNG
	Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”


	ĐIỂM DANH
	Điểm danh tổ, lớp + đọc tiêu chuẩn bé ngoan + ăn sáng

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	-  Quan sát hoa mười giờ

- TC: Về đúng cây 
	- Quan sát hoa trang

- TC: Chọn hoa
	- Quan sát hoa chuông vàng 
- TC: Về đúng cây
	- HĐ thử nghiệm “Hoa đổi màu”

- TC: Chọn hoa
	- Quan sát hoa Sứ

- TC: Chuyền quả

	HOẠT 
ĐỘNG CHUNG
	GDAN: Ra chơi vườn hoa (C2)

KPKH: Các loại hoa bé thích (C1)
	GDAN: Ra chơi vườn hoa (C1)

KPKH: Các loại hoa bé thích (C2)
	TDGH: Chạy dích dắc qua 3-4 chướng ngại vật (C1)
LQVH: Chuyện “hoa 4 mùa”
	TH: Tạo hình hoa bằng dấu vân tay (NCT)
	TDGH: Chạy dích dắc qua 3-4 chướng ngại vật (C2)
LQVT: So sánh cao thấp 2 đối tượng

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	* PV: Cửa hàng bán hoa -gia đình 

* XD: Xây vườn hoa của bé.

* HT: “Trạm phân loại” xem tranh về các loại hoa, lô tô, tranh bù chỗ thiếu.
* NT: Làm Album. Vẽ, tô màu, cắt xé dán.
* TN: Làm thí nghiệm, quan sát sự đổi màu của hoa- chăm sóc góc thiên nhiên của lớp….

	Hoạt động chiều
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

- Hoạt động phòng máy (C1)
TTVS: Ôn “Rửa ca cốc” (C2)
	- Làm quen tiếng anh
- Hoạt động phòng máy

(C2)
- TTVS: Ôn “Rửa ca cốc” (C1)
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

- NHNL: Ngày thành lập quân đội nhân dân VN 22/12 
	- Làm quen tiếng anh
- HDTC: Chuyền quả
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái: D
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.

	Trả trẻ
	· Trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng ngày trẻ đã thực hiện. 

· Trao đổi với phụ huynh: học tập, sức khỏe của trẻ.


Chủ đề nhánh: MỘT SỐ LOẠI QUẢ (Tuần 3)
Thời gian: Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT 1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”


	
	- Luyện tập cho trẻ tính mạnh dạng, khéo léo, biết chơi các trò chơi vận động, rèn luyện sức khỏe dẻo dai cho các cháu.. (MT 07)
	- Chuyền, bắt bóng qua đầu qua chân 
	- TDGH:  Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân 

- TCVĐ: Gieo hạt, chuyển quả, cây nào lá nấy

	
	- Biết kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 22)
	- Cháu biết rửa sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	 Tập làm quen với những công việc của người lớn.. (MT 29)


	- Làm quen với công việc rửa ca cốc của cô.


	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Ôn “Rửa ca cốc”
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	Biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v… (MT 36)
	- Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết mối quan hệ giữa cây cối, con vật với môi trường sống. (MT 51)
	- Cháu quan sát tìm hiểu và nhận biết được mối liên hệ đơn giản giữa cây cối, con vật với môi trường sống. Cây cần phân bón của động vật, động vật ăn thực vật…..
	HĐKP: Các loại quả bé biết
HĐNT: 

- Quan sát cây mít

- Quan sát cây đu đủ

- Quan sát cây xoài

- Quan sát cây chuối

- HĐ thử nghiệm “Bé làm nước sạch”

	
	Nhận biết được kích thước của các đối tượng. (MT79)
	- Cháu biết so sánh và nhận biết được độ to nhỏ, cao thấp và rộng hẹp của các đối tượng.
	- LQVT:  So sánh cao thấp 3 đối tượng (NCT)
- HĐVC:
* HT: Xem tranh ảnh về các loại quả, xem truyện, tập kể truyện: “cây táo thần” Tranh bù chổ thiếu đô mi nô. Chơi vi tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại. (MT 87)
	- Cháu nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.

-  Cháu nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi
	- LQVH: Bài vè các loại quả

	
	- “Đọc” theo truyện tranh đã biết (MT 103)
	- Xem và “đọc” các loại sách khác nhau.
-  "Đọc"  truyện qua tranh vẽ.
	- HĐVC: 
*TV: Xem tranh truyện allbull

- LQCV: D

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Biết kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích. (MT 114)
	- Biết hạn chế cảm xúc tiêu cực như: La hét, gào khóc, ném đồ chơi … khi được người khác an ủi, chia sẻ và giải thích.
	- Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

- HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- HĐVC:
* PV: Cửa hàng bán quả+gđ (mua sắm trưng bày mâm ngủ quả) cửa hàng giải khát

* XD: Xây vườn cây ăn quả

* TN: In quả lên cát + CS cây, tiếp tục theo dõi sự phát triển của cây 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản. (MT 130)
	- Cháu biết cách xé, cắt theo đường thẳng, đường cong

- Cháu biết cắt rời các hình trên tạp chí, hoạ báo, trên hình vẽ sẳn theo yêu cầu, theo ý thích của trẻ.
	- TH: Xé, dán quả 

Rèn kỹ năng cắt dán cho trẻ

- HĐVC:
* NT: vẽ xé dán các loại quả, vườn cây ăn quả. Nặn các loại quả 

	
	- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc (MT128)
	- Cháu biết cách vận động, sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhạc, bài hát.
	- GDÂN: Quả gì?




HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 3
Chủ đề nhánh: Một số loại quả

Thời gian: Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ 2 (23/12/2024)
	Thứ 3

(24/12/2024)
	Thứ 4

(25/12/2024)
	Thứ

(26/12/2024)
	Thứ 6

(27/12/2024)

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ

- Trò chuyện về một số loại quả mà trẻ biết
- Trao đổi với phụ huynh, chú ý tình hình súc khỏe của trẻ.

	TD SÁNG
	Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”

	ĐIỂM DANH
	Điểm danh tổ, lớp + đọc tiêu chuẩn bé ngoan + ăn sáng

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	- Quan sát cây mít

- TC: Gieo hạt 

	- Quan sát cây đu đủ

- TC: Chuyền quả
	- Quan sát cây xoài

- TC: Gieo hạt

	- HĐ thử nghiệm “Bé làm nước sạch”

- TC: Chuyền quả 
	- Quan sát cây chuối

- TC: Cây nào lá nấy


	HOẠT ĐỘNG CHUNG
	GDAN: Qủa gì? (C2)
KPKH: Các loại quả bé biết (C1)
	GDAN: Qủa gì? (C1)
KPKH: Các loại quả bé biết (C2)
	LQVH: Bài vè các loại quả
TDGH: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân (C1)
	TH: Xé, dán quả (Tr16)
	TDGH: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân (C2)
LQVT: So sánh cao thấp 3 đối tượng ( NCT)

	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	* PV: Cửa hàng bán quả+ gđ (mua sắm trưng bày mâm ngủ quả)
* XD: Xây vườn cây ăn quả

* HT: Xem tranh ảnh về các loại quả, xem truyện, tập kể truyện: “cây táo thần” Tranh bù chổ thiếu.

* NT: Vẽ xé dán các loại quả, vườn cây ăn quả.
* TN: In quả lên cát + CS cây, tiếp tục theo dõi sự phát triển của cây 

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

- Hoạt động phòng máy (C1)
TTVS: Ôn “Rửa ca cốc” (C2)
	- Làm quen tiếng anh
- Hoạt động phòng máy

(C2)
- TTVS: Ôn “Rửa ca cốc” (C1)
	- Học ngoại khóa: TDNĐ
- Rèn kỹ năng gấp cho trẻ.
	- Làm quen tiếng anh
- HDTC: Cây nào lá nấy
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái: Đ

	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể.
(Tổ chức sinh nhật).

	TRẢ TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng ngày trẻ đã thực hiện. 

· Trao đổi với phụ huynh: học tập, sức khỏe của trẻ.


Chủ đề nhánh: Rau củ bé thích (Tuần 4)
Thời gian: Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025
	Lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU 
	NỘI DUNG
	HỌAT ĐỘNG 



	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	- Thực hiện các động tác thể dục sáng ngoài trời (MT1)
	- Biết bắt đầu và kết thúc động tác bài tập thể dục buổi sáng đúng nhịp.
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”


	
	- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật, nhảy nhịp nhàng (MT 11)
	Bật liên tục phía trước theo TC “ Cáo và thỏ”- 
	- TDGH:  Bật liên tục về phía trước

- TCVĐ: Cây nào lá nấy, Gió thổi cây nghiêng, Cây tìm lá, lá tìm hoa

	
	- Biết kỹ năng ăn uống các loại trái cây (MT 22)
	- Cháu biết rửa sạch, bỏ hạt khi ăn một số loại quả như: dưa hấu, mãng cầu, nhãn, chôm chôm, cam, quýt.v.v…..như bỏ hạt, rửa sạch, không dùng dao để xắc trái cây mà phải nhờ người lớn giúp.
	* Nhận biết:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	
	 Tập làm quen với những công việc của người lớn.. (MT 29)


	- Làm quen với công việc rửa ca cốc của cô.


	* Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt:
- TTVS: Ôn “Rửa ca cốc”
- Thực hiện mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoạt động.

	
	- Biết giử gìn vệ sinh thực phẩm khi ăn, không ăn thực phẩm ôi thiu, nấm mốc.v.v… (MT 36)
	- Cháu có kỹ năng phân biệt các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm ôi thiu.
	* Giữ gìn sức khỏe và an toàn:

- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi



	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	- Biết tên gọi, đặc điểm công dụng của cây cối, hoa, rau, củ, quả. (MT44)
	- Cháu biết đặc điểm, ích lợi và tác hại của cây cối, hoa, rau, củ, quả.

- Cháu biết so sánh sự giống và khác nhau rõ nét của cây cối, hoa, rau, củ, quả.
	HĐKP: Tìm hiểu một số loại rau
HĐNT: 

- Quan sát rau dền 

- Quan sát rau mồng tơi

- Quan sát rau ăn củ

- Quan sát rau ăn quả

- TN: điều kỳ diệu của bắp cải

	
	Nhận biết được kích thước của các đối tượng. (MT79)
	- Cháu biết so sánh và nhận biết được độ to nhỏ, cao thấp và rộng hẹp của các đối tượng.
	- LQVT:  Rộng- Hẹp

- HĐVC:
* HT: “đếm số lượng rau” chơi đôminô, lô tô…. Chơi vi tính

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	- Biết kể chuyện theo tranh, đồ vật. (MT 100)
	- Cháu biết dựa theo tranh, đồ vật để kể lại thành một câu chuyện.

-  Cháu biết sắp xếp tranh theo trình tự nội dung. Kể một câu chuyện có mở đầu có kết thúc.
	- Phát triển ngôn ngữ: Kể chuyện theo tranh về các loại rau

	
	
	
	- HĐVC: 
* TV: Xem tranh truyện allbull

- LQCV: L

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI
	- Che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp. (MT 107)
	- Hình thành một số thói quen hành vi văn minh hói quen tốt trong giao tiếp với mọi người, trong ăn uống hoặc những nơi công cộng.

- Hình thành một số thói quen hành vi văn minh
	-Lễ giáo: Thực hiện mọi lúc, mọi nơi trong mọi hoạt động.

-HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

- HĐVC:
* XD: Xây vườn rau

* PV: của hàng bán rau, củ- gia đình 

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	– Nhận xét các sản phẩm tạo hình. (MT126)
	- Cháu biết chỉ ra cái đẹp trong sản phẩm tạo hình của mình, của bạn.
	- TH: Vẽ tô màu rau củ bé thích 

THNTH: Theo chủ đề 

- HĐVC:
* NT: Làm Album. Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn các loại rau

	
	- Lựa chọn dụng cụ để gõ, đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát. (MT135)
	- Cháu biết bộc lộ cảm xúc bằng cử chỉ phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc...
	- GDÂN: ra chơi vườn rau

* TN: gieo hạt theo dõi sự phát triển của rau …




HOẠT  ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN 4

Chủ đề nhánh: Rau củ bé thích

Thời gian: Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025
	HOẠT ĐỘNG
	Thứ 2 (30/12/2024)
	Thứ 3

(21/12/2024)
	Thứ 4

(01/01/2025)
	Thứ 5
(02/01/2025)
	Thứ 6

(03/01/2025)

	ĐÓN TRẺ
	- Đón trẻ vào lớp, cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ

- Trò chuyện về một số loại rau, củ, quả mà bé biết
- Trao đổi với phụ huynh, chú ý tình hình súc khỏe của trẻ.

	TD SÁNG
	Tập kết hợp với bài hát “Em yêu cây xanh”

	ĐIỂM DANH
	Điểm danh tổ, lớp + đọc tiêu chuẩn bé ngoan + ăn sáng

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
	-  Quan sát rau dền 

- TC: Gió thổi cây nghiêng
	- Quan sát rau mồng tơi

- TC: Cây nào lá nấy
	- Quan sát rau cải
- TC: Gió thổi cây nghiêng
	- TN: điều kỳ diệu của bắp cải

- TC: Cây nào lá nấy 
	 - Quan sát rau ăn quả

- TC: Gió thổi cây nghiêng

	HOẠT ĐỘNG CHUNG
	GDAN: ra chơi vườn rau (C2)
KPKH: Tìm hiểu một số loại rau (C1)

	GDAN: ra chơi vườn rau (C1)
KPKH: Tìm hiểu một số loại rau (C2)

	TDGH: Bật liên tục về phía trước
(C1)

PTNN: Kể chuyện theo tranh về các loại rau
	TH: Vẽ, tô màu rau, củ, quả bé thích (Tr17)
	TDGH: Bật lien tục phía trước (C2)

LQVT: Rộng- Hẹp


	HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
	* PV: Cửa hàng bán rau, củ - gia đình 

* XD: Xây vườn rau

* HT: “Đếm số lượng rau” chơi đôminô,

           TV: Xem tranh truyện, allbum

* NT: Làm Album. Vẽ, tô màu, cắt xé dán, nặn các loại rau

* TN: Gieo hạt theo dõi sự phát triển của rau …

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
	- Học ngoại khóa: TDNĐ

- Hoạt động phòng máy (C1)
- LQ với công việc của người lớn: LQ với công việc tưới cây góc thiên nhiên. (C2)
	- Làm quen tiếng anh
- Hoạt động phòng máy

(C2)
- LQ với công việc của người lớn: LQ với công việc tưới cây góc thiên nhiên. (C1)
	- Học ngoại khóa: TDNĐ
- THNTH: Theo chủ đề


	- Làm quen tiếng anh
- HDTC: Hoa tìm lá, lá tìm hoa
- Bé nhận biết và làm quen chữ cái: L
	- Tổng vệ sinh, sinh hoạt tập thể 

	TRẢ TRẺ
	· Trò chuyện với trẻ về các hoạt động hàng ngày trẻ đã thực hiện. 

· Trao đổi với phụ huynh: học tập, sức khỏe của trẻ.


	Ngày  …    tháng 11  năm 2024
BGH duyệt


	Ngày 28  tháng 11 năm 2024
Tổ phó CM
Đỗ Thị Thanh Dung


	LQVCVCNL

Làm quen với công việc tưới cây góc thiên nhiên


	- Cháu biết cách chăm sóc cây ở góc thiên nhiên. Cháu thực hiện được theo sự hướng dẫn của cô và thực hiện thường xuyên.  Giáo dục cháu biết giúp đỡ cô.

*Chuẩn bị: bình tưới nước

	*Hướng dẫn:

- Cô và hát bài: “ Em yêu cây xanh”

- Các con vừa hát bài gì?

- Trong bài hát nói đến gì?

- Vậy các con có muốn cây xanh ở góc thiên nhiên lớp mình lúc nào cũng được tươi xanh không?

- Hôm nay các con phụ cô tưới cây cho góc thiên nhên nhé!

- Để cho cây tươi tốt chúng ta phải làm gì nè? ( Cháu trả lời)

 - Cô hướng dẫn  cháu cách tưới cây góc thiên nhiên 

-  Các con lấy bình tưới nước đổ nước vào cho đầy bình và sau đó cầm vào quai bình nước đem ra góc thiên nhiên tưới vào gốc các cây trồng ở trong chậu khi nào thấy đất có độ ẩm rồi là đủ. Các con nhớ tưới một lượng nước vừa đủ để tạo độ ẩm cho đất chứ không tưới nhiều sẽ làm úng nước và chết cây.

- Bây giờ các con chia nhóm về từng góc và tưới cây cùng cô nhé!

 - Cô và cháu cùng tưới cây

Giáo dục: Khi tưới các con nhớ không được đùa giỡn và làm đổ nước xuống nền nhé!

- Cô nhận xét từng nhóm -cho lớp nghỉ

*Kết thúc 




Bé yêu cây xanh 


Tuần 1: Từ 09/12/2024 đến 13/12/2024





Sắc màu của hoa


Tuần 2: Từ 16/12/2024 đến 20/12/2024








THẾ GIỚI THỰC VẬT


Thời gian: 4 tuần


Từ ngày: Từ 09/12/2024 đến 03/01/2025











Một số loại quả


Tuần 3: Từ 23/12/2024 đến 27/12/2024





Rau, củ bé thích


Tuần 4: Từ 30/12/2024 đến 03/01/2025









